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TT Mã Học viên Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chú

1 205140201001 Trịnh Thị Mỹ An 3-10-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

2 205140201006 Nguyễn Hoàng Thảo Châu 19-1-2002 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

3 205140201016 Trương Tiểu Đan 6-8-2002 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

4 205140201010 Hà Thị Thúy Diễm 9-2-2002 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

5 205140201013 Nguyễn Trần Mỹ Duyên 8-11-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

6 205140201019 Phạm Thị Ngọc Hà 20-2-2002 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

7 205140201023 Phạm Ngọc Hân 23-2-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

8 205140201026 Nguyễn Thị Thu Hằng 7-4-2002 Nữ Ba Tri - Bến Tre

9 205140201020 Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh 30-10-2002 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

10 205140201033 Mai Thị Diệu Hương 5-9-2002 Nữ Bình Đại - Bến Tre

11 205140201030 Ngô Ngọc Hải Huyên 2-1-2002 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

12 205140201036 Trần Thái Mai Linh 8-1-2002 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

13 205140201040 Bùi Nguyễn Ngọc Mai 22-12-2002 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

14 205140201043 Nguyễn Hoàng Tuyết Nga 30-7-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

15 205140201047 Nguyễn Thị Kim Ngân 18-12-2002 Nữ Ba Tri - Bến Tre

16 205140201052 Đặng Đoàn Linh Nhi 2-11-2002 Nữ Bình Đại - Bến Tre

17 205140201053 Nguyễn Thị Ngọc Nhi 4-11-2002 Nữ Thạnh Phú - Bến Tre

18 205140201060 Hồ Thị Huỳnh Như 1-1-2002 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

19 205140201057 Châu Thị Tuyết Nhung 2-2-2002 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

20 205140201064 Nguyễn Thị Ngọc Niềm 25-7-2002 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

21 205140201068 Lâm Thị Mộng Quyên 27-6-2002 Nữ Châu Thành - Bến Tre

22 205140201074 Trần Thị Lệ Thi 12-1-2001 Nữ Bình Đại - Bến Tre

23 205140201080 Lê Thị Minh Thư 2-10-1997 Nữ Ba Tri - Bến Tre

24 205140201077 Nguyễn Thị Diễm Thúy 3-3-2001 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

25 205140201090 Đoàn Lê Ngọc Trâm 8-2-2002 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

26 205140201083 Võ Thị Thùy Trang 28-6-2002 Nữ Ba Tri - Bến Tre

27 205140201087 Huỳnh Thị Phương Trang 22-1-2002 Nữ Mỏ Cày Nam - Bến Tre

28 205140201085 Lý Thị Thùy Trang 14-8-2002 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre
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DANH SÁCH SINH VIÊN



TT Mã Học viên Ngày sinh
Giới 

tính
Hộ khẩu Ghi chúHọ và tên

29 205140201096 Nguyễn Thị Thanh Trúc 24-6-2001 Nữ Bình Đại - Bến Tre

30 205140201100 Lê Thị Cẩm Tú 6-5-2002 Nữ Giồng Trôm - Bến Tre

31 205140201103 Nguyễn Thị Thúy Vi 26-6-2002 Nữ Chợ Lách - Bến Tre

32 205140201106 Huỳnh Nguyễn Thảo Vy 17-5-2002 Nữ TP. Bến Tre - Bến Tre

33 205140201110 Nguyễn Thị Mai Xuân 1-1-2002 Nữ Bình Đại - Bến Tre

34 205140201113 Đinh Thị Phi Yến 12-6-2002 Nữ Mỏ Cày Bắc - Bến Tre

Tổng cộng danh sách có 34 sinh viên.


